
1 7A5 100 100 0.5 T3: 1 HS không điểm danh 99.83 XS 1
2 8A4 100 100 0.5 T4: 1 HS không điểm danh 99.83 XS 1
3 6A4 100 100 1 T4: 2HS không điểm danh 99.67 T 3

4 9A3 100 100 1.5

T4: Khánh Linh đi học muộn 

T5: Cuối lớp bẩn, chưa hót rác 99.50 T 4
5 7A2 100 100 100.00 XS 1
6 8A1 100 100 100.00 XS 1
7 7A3 100 100 100.00 XS 1
8 6A1 99.9 100 99.97 XS 4
9 7A1 99.9 100 99.97 XS 4
10 7A4 99 100 99.67 XS 6
11 8A2 100 100 1 T6: Ngăn bàn còn giấy rác 99.67 XS 6
12 6A2 100 99.5 99.67 XS 6

13 6A3 99.8 100 1

T2: Thảo không đội mũ bảo hiểm

(Lớp hạ bậc thi đua do có học sinh không đội mũ bảo 

hiểm) 99.60 T 9

14 9A2 100 99.2 0.5 T7: 1 HS không điểm danh 99.30 T 10

15 9A1 100 99.8 2

T2: Hoàng không đội mũ bảo hiểm

(Lớp hạ bậc thi đua do có học sinh không đội mũ bảo 

hiểm)

T4: 2 HS không điểm danh 99.20 T 11

16 8A3 100 98.75 1 T7: 2 HS không điểm danh 98.83 T 12
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